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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐẠI HỌC
1. Tên học phần:     ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG +BTL
SEISMIC SEQUENCE STRATIGRAPHY + MAJOR EXCERCISE
Mã số học phần: 7060103
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6) , học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 			Bài tập:15; : 		Thực hành 0; 
Thực tập: 0 ; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Phan Thiên Hương	0601-09
2. TS. Trần Danh Hùng	0601-08
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Khoa Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Thăm dò địa chấn
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần: 
Giúp cho người học có khái niệm tổng quan về phương pháp địa chấn ứng dụng trong tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu môi trường. 
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần)
1.1.1. Giới thiệu phương pháp địa chấn địa tầng: Sự phát triển của phương pháp địa chấn địa tầng
· Vai trò của phương pháp trong nghiên cứu địa tầng phân tập
· vai trò của phương pháp trong tìm kiếm dầu khí
1.1.2. hệ thống trầm tích
· Khái niệm về hệ thống trầm tích
· Cách nhận biết các hệ thống trầm tích
1.1.3. Các tập trầm tích
· Cách phânloiạ các tập trầm tích
· Nghiên cứu một số tập trầm tích trong thực tế
· Mối liên quan của chúng với cấu trúc địa chất
1.1.4. Các mặt ranh giới trong địa chấn địa tầng
· Phân loại ranh giới trong địa chấn địa tầng
· Mối quan hệ của chúng với môi trường trầm tích
1.1.5. Địa tầng phân tập phân giải cao
· Ứng dụng của địa tầng phân tập phân giải cao
1.1.6. Lát cắt thời địa tầng
· Khái niệm về lát cắt thời địa tầng
· cách xây dựng lát cắt thời địa tầng
4.2. Kỹ năng(Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành về các phương pháp địa vật lý
4.2.2. Biết được một số quy trình xử lý số liệu địa vật lý cơ bản, và phạm vi áp dụng của các phương pháp địa vật lý 
4.2.3. Kỹ năng làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Giới thiệu chi tiết các bước được tiến hành trong phương pháp địa chấn phản xạ phục vụ nghiên cứu địa chất và tìm kiếm khoáng sản (dầu khí và các loại khoáng sản khác)
Bài tập thực hành.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu môn học và đề cương học phần
	2
	Khái quát

	Chương 1
	GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG
	3
	4.1.1

	
	1.1: Nguyên lý địa tầng phân tập .
1.2: Mô hình địa tầng phân tập.
	
	

	Chương 2
	HỆ THỐNG TRẦM TÍCH
	5
	4.1.2

	
	2.1: hệ thống trầm tích biển thấp
2.2: hệ thống trầm tích biển tiến
2.3: hệ thống trầm tích biển cao
2.4: hệ thống trầm tích rìa thêm
2.5: các loại hệ thống trầm tích khác
	
	

	Chương 3
	CÁC TẬP TRẦM TÍCH
	5
	4.1.3

	
	3.1: tập tích tụ
3.2: tập cùng nguồn gốc
3.3.tập biển tiến- biển lùi
	
	

	Chương 4
	CÁC MẶT RANH GIỚI TRONG ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP
	5
	4.1.4

	
	4.1: Mặt bất chỉnh hợp
4.2: Các mặt ranh giới khác
	
	

	Chương 5
	ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP PHÂN GIẢI CAO 
	5
	4.1.5

	
	5.1: Khái niệm về địa tầng phân tập phân giả cao
5.2. Tổ hợp phương pháp địa chất, địa vật lý giếng khoan và địa chấn phục vụ minh giải địa tầng phân tập phân giải cao

	
	

	Chương 6
	LÁT CẮT THỜI ĐỊA TẦNG
	5
	4.1.6

	BÀI TẬP LỚN
	Bài tập trên giấy và trên workstation
	15
	4.2.1
4.2.2
4.2.3



7. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập cho sinh viên tự làm ngoài giờ lên lớp.
- Sinh viên trình bày, thảo luận về một số vấn đề được giao tự học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm trình bày
	Trình bày , thảo luận 
	10%

	3
	Viết tiểu luận
	Viết tiểu luận
	20%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Làm bài thi
	60%



9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Mai Thanh Tân, Thăm dò địa chấn. NXB Giao thông vận tải , 2011
 [2] Brown L.F., Fisher W.L., Seismic Stratigraphic Interpretation and Petroleum Exploration : Contineeing Education Course Note Series #16, Tulsa, 1982
[3] Payton C. E.;Seismic stratigraphy applications to hydrocarbon exploration, Oklahoma, 1977
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Giới thiệu môn học và đề cương học phần
	6
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1] chương 1, 2; [2] ; [3]

	2
	Chương 1: Giới thiệu phương pháp địa chấn địa tầng
1.1: Nguyên lý địa tầng phân tập .
1.2: Mô hình địa tầng phân tập.
	6
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1] chương 15, 16; [2] ; [3]

	3
	Chương 1: Giới thiệu phương pháp địa chấn địa tầng
1.2: Mô hình địa tầng phân tập.
	3
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1] chương 15, 16; [2] ; [3]

	
	Chương 2: Các tập trầm tích
2.1: hệ thống trầm tích biển thấp
	3
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1]  chương 15;[2] [3]

	4
	Chương 2: Các tập trầm tích
2.2: hệ thống trầm tích biển tiến
2.3: hệ thống trầm tích biển cao
2.4: hệ thống trầm tích rìa thêm
2.5: các loại hệ thống trầm tích khác

	6
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1]  chương 15;[2] [3]

	5
	Chương 3: Các tập trầm tích
3.1: tập tích tụ
3.2: tập cùng nguồn gốc
	6
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1]  chương 15; [3]

	6

	Chương 3: Các tập trầm tích
3.3.tập biển tiến- biển lùi
	3
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1]  chương 15; [3]

	
	Chương 4: các mặt ranh giới trong địa tầng phân tập
4.1: Mặt bất chỉnh hợp
	3
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1] chương 18; [2]

	7
	Chương 4: hệ thống trầm tích
4.2: Các mặt ranh giới khác
	6
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1]  chương 15;[2] [3]

	8
	Chương 5: Địa tầng phân tập phân giải cao
5.1: Khái niệm về địa tầng phân tập phân giả cao
	6
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1]  chương 15; [3]

	9
	Chương 5: Địa tầng phân tập phân giải cao
5.2: Tổ hợp phương pháp địa chất, địa vật lý giếng khoan và địa chấn phục vụ minh giải địa tầng phân tập phân giải cao
	3
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1]  chương 15; [3]

	
	Chương 6: Lát cắt thời địa tầng
	3
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1] chương 18; [2]

	10

	Chương 6: Lát cắt thời địa tầng
	6
	
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1] chương 18; [2]

	11
	Bài tập
	
	15
	
	Nghiên cứu tài liệu tham khảo [1] chương 18;[2] chương 2 đến chương 5

	12
	Bài tập
	
	15
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